
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NINH 

Bản án số: 112 /2021/HS-PT
 

Ngày 30-11-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Văn Thắng 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Hồng Ánh 

                           Ông Bùi Đức Thanh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Phương Dung - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Ninh
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
tỉnh Quảng Ninh: Bà Phạm Quỳnh Hoa - 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa 

Ngày 30 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 132/2021/TLPT-HS 

ngày 29 tháng 10 năm 2021. Do có kháng cáo của bị cáo Đặng Đảu H đối với 

bản án hình sự sơ thẩm số:13/2021/HS-PT
  
ngày 20-9-2021 của Tòa án nhân dân 

huyện Bình Liêu. 

 Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 138/2021/QĐXXPT-HS ngày 

17/11/2021. 

Bị cáo kháng cáo: Đặng Đảu H- sinh ngày 05/5/1995, tại huyện B, tỉnh 

Quảng Ninh; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/Cư trú hiện nay: Thôn N, xã Đ, 

huyện B, tỉnh Quảng Ninh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Dao; Tôn giáo: 

Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Đặng Dảu S2- sinh năm 1969; 

con bà Triệu Thị N - sinh năm 1973; Trình độ học vấn: 6/12; Vợ, con: chưa có; 

Tiền án, tiền sự: chưa có. 

Bị cáo bị bắt quả tang ngày 01/02/2021, đang tạm giam; có mặt tại phiên 

tòa. 

Các bị cáo không kháng cáo và không bị kháng nghị: 

1. Chìu Vằn S - sinh ngày 28/10/1991, tại huyện B, tỉnh Quảng Ninh; Nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú/Cư trú hiện nay: Thôn N, xã H, huyện B, tỉnh 

Quảng Ninh.  

2. Chìu Văn Tr- sinh ngày 08/01/2002, tại huyện B, tỉnh Quảng Ninh; Nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú/Cư trú hiện nay: Thôn N, xã H, huyện B, tỉnh 

Quảng Ninh. 
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3. Chíu Vằn Ph - sinh ngày 25/5/1987, tại huyện B, tỉnh Quảng Ninh; Nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú/Cư trú hiện nay: Thôn N, xã H, huyện B, tỉnh 

Quảng Ninh 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 23 giờ 35 phút ngày 01/02/2021, tại thôn Nặm Đảng, xã Hoành 

Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh 

Quảng Ninh phát hiện bắt quả tang Đặng Đảu H, Chìu Vằn S, Chìu Văn Tr, 

Chíu Vằn Ph và đối tượng L (chưa rõ lai lịch địa chỉ) đang có hành vi buôn bán 

pháo nổ. Lợi dụng sơ hở, L điều khiển xe ô tô, Tr điều khiển xe mô tô, S bỏ lại 

xe mô tô cùng Ph bỏ chạy thoát. Còn H bị bắt giữ, vật chứng thu giữ gồm: 29 

(hai mươi chín) bánh pháo hình tròn, mỗi bánh có đường kính 30cm; 12 (mười 

hai) hộp pháo, mỗi hộp có kích thước (14x14,5x16,5)cm, loại 36 ống; 1.394 

(một nghìn ba trăm chín mươi tư) quả pháo hình bóng đèn điện tròn, mỗi quả có 

kích thước (6,5x4x2,5)cm. Ngoài ra thu giữ của H số tiền 1.370.000đ (một triệu 

ba trăm bảy mươi nghìn đồng), 01 điện thoại hiệu Oppo A7 gắn 02 sim số 

0387.531.033, 0866.166.995, 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius gắn biển 

kiểm soát 14U1-370.37. 

Đến sáng ngày 02/02/2021, Chìu Vằn S, Chìu Văn Tr, Chíu Vằn Ph đến 

Công an xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu đầu thú khai nhận hành vi buôn bán 

pháo nổ cùng H. Thu giữ của S 01 điện thoại thoại Vivo màu xanh lắp sim số 

0375.122.639 và 0946.731.856, thu của Ph 01 điện thoại Nokia màu đen lắp sim 

số 0374.654.763. Quá trình xác định hiện trường vụ án Cơ quan Cảnh sát điều 

tra - Công an tỉnh Quảng Ninh thu của S 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius 

gắn biển kiểm soát 14S1-2620. 

Tại bản kết luận giám định số 1093 ngày 05/02/2021 của Viện khoa học 

hình sự - Bộ Công an kết luận: 29 (hai mươi chín) bánh hình tròn là pháo nổ, 

khối lượng 36,2kg (ba mươi sáu phẩy hai kilôgam); 12 (mười hai) khối hộp là 

pháo nổ (pháo hoa nổ), khối lượng 18,2kg (mười tám phẩy hai kilôgam); 1.394 

(một nghìn ba trăm chín mươi tư) vật hình bóng đèn điện tròn là pháo nổ (pháo 

hoa nổ), khối lượng 53,2kg (năm mươi ba phẩy hai kilôgam). Tổng khối lượng 

pháo là 107,6kg (một trăm linh bảy phẩy sáu kilôgam). 

Quá trình điều tra, Đặng Đảu H, Chìu Vằn S, Chìu Văn Tr, Chíu Vằn Ph 

khai nhận: S có quen biết với người đàn ông tên S1(người Trung Quốc, không rõ 

lai lịch địa chỉ), S1 nói với S tìm người mua pháo, sau khi bán được pháo thì 

chuyển tiền lại cho S1, mỗi chuyến Sám sẽ cho S 1.000.000đ (một triệu đồng), S 

đồng ý và rủ thêm Tr và Ph cùng tham gia buôn bán pháo, thì Ph và Tr đồng ý. 

Do quen biết với Tr nên H biết S có thể lấy được pháo để bán. Khoảng cuối 

tháng 12/2020, H gọi điện thoại bảo S chuẩn bị pháo để bán cho H thì S đồng ý. 

Sau đó, với cách thức như nhau, S đã H lần gọi điện cho S1 để lấy pháo, mỗi lần 

lấy 01 bao pháo về để chuẩn bị bán cho H (S không nhớ ngày cụ thể, chỉ nhớ 
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trong khoảng cuối tháng 12/2020). Sau khi Sám báo đã để pháo ở bờ suối biên 

giới khu vực mốc 1318 thuộc thôn Đ, xã H, huyện B, S gọi điện bảo Tr và Ph 

cùng đi lấy pháo. Trước khi đi S đều mang theo một chiếc bao tải dứa, phân 

công Ph cảnh giới, còn S và Tr trực tiếp đến lấy pháo. Mỗi lần đến nơi, S đều 

thấy đã có 01 bao pháo để ở bờ suối biên giới phía Việt Nam, S cùng Tr chuyển 

một nửa số pháo sang bao dứa mà S đem theo, rồi cùng nhau vác H bao pháo về 

nhà S cất giấu. 

Đến khoảng 20 giờ ngày 01/02/2021, L gọi điện thoại cho H đặt mua 1.500 

quả pháo trứng, 30 bánh pháo nổ, 12 dàn pháo hoa, H đồng ý, rồi tiếp tục gọi 

điện cho S bảo chuẩn bị số pháo trên, S đồng ý và báo giá là 30.000.000đ (ba 

mươi triệu đồng). H gọi điện lại cho L báo lấy được pháo và báo số tiền L phải 

trả cho H là 34.000.000đ (ba mươi tư triệu đồng), hẹn L qua ngã ba H (huyện T) 

cùng H đi lấy pháo. S tiếp tục gọi điện cho S1để lấy pháo, cũng với cách thức 

như H lần trước, sau khi lấy được 01 bao pháo, S và Tr dùng xe mô tô gắn biển 

kiểm soát 14S1-2620 của S chở lên khu vực đường lên vườn hoa C, thuộc thôn 

N, xã H cất giấu, rồi cả H quay về nhà lấy thêm một xe mô tô của Tr, cùng chở 

04 báo pháo đã cất giấu ở nhà S trước đó mang đến vị trí tập kết pháo ở đường 

lên vườn hoa C, còn Ph vẫn làm nhiệm vụ cảnh giới. 

Trong khoảng thời gian này, khi xe ô tô bán tải của L (chưa xác định được 

biển số) đến khu vực ngã ba H (huyện T), thì H điều khiển xe mô tô gắn biển 

kiểm soát 14U1-370.37 đi trước dẫn đường cho L. Khoảng 23 giờ 35 phút ngày 

01/02/2021 thì L và H đến nơi tập kết pháo. Khi H, S và Tr đang kiểm đếm số 

lượng pháo thì bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện bắt được H, thu 

giữ toàn bộ vật chứng. Còn L, S, Tr và Ph chạy thoát. 

           Tại Bản cáo trạng số: 12/CT-VKS-BL ngày 23/6/2021 Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đã truy tố các bị cáo Đặng Đảu H, 

Chìu Vằn S, Chìu Văn Tr, Chíu Vằn Ph về tội: “Buôn bán hàng cấm” quy định 

tại điểm g khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự. 

  Tại bản án hình sự sơ thẩm số 13/2021/HS-PT
  
ngày 20-9-2021 của Tòa 

án nhân dân huyện Bình Liêu, xử: 

Tuyên bố: Các bị cáo Đặng Đảu H, Chìu Vằn S, Chìu Văn Tr, Chíu Vằn 

Ph  phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.  

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Đặng Đảu H 06 năm 06 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

bị bắt, tạm giữ 02/02/2021. 

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 17, Điều 58 của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Chìu Vằn S 05 năm 06 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

bị bắt 02/02/2021. 

Xử phạt: Bị cáo Chìu Văn Tr 05 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 

02/02/2021. 

Xử phạt: Bị cáo Chíu Vằn Ph 05 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 

02/02/2021. 
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Kháng cáo: Ngày 28/9/2021, bị cáo Đặng Đảu H kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt. Lý do: Bố mẹ già, lao động chính, khó khăn. 

Tại phiên tòa, bị cáo Đặng Đảu H giữ nguyên nội dung kháng cáo và  

trình bày: Bị cáo cho rằng mức án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là quá 

nặng. Lý do kháng cáo xin giảm nhẹ: Bố mẹ già, lao động chính, khó khăn. 

             Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đánh giá tính chất, 

mức độ phạm tội của bị cáo trong vụ án và cho rằng: Mức hình phạt Tòa án cấp 

sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Đặng Đảu H là đúng pháp luật tương xứng hành vi 

phạm tội của bị cáo; Do đó, đề nghị không chấp nhận kháng cáo. Các quyết định 

khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị phù hợp với pháp luật 

cần giữ nguyên. 

Bị cáo nói lời sau cùng: bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem x t các tình 

tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 

[1] Kháng cáo của bị cáo Đặng Đảu H làm trong hạn luật định, nên được 

chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Về hành vi của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy: Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Đặng Đảu H khai nhận hành vi mua của các bị cáo 

Chìu Vằn S, Chìu Văn Tr và Chíu Vằn Ph 107,6 kg pháo các loại nhằm mục 

đích bán kiếm lời thị bị bắt quả tang, thu giữ toàn bộ vật chứng. 

Lời khai nhận tội của bị cáo H phù hợp lời khai của các bị cáo Chìu Vằn 

S, Chìu Văn Tr và Chíu Vằn Ph. Tại bản kết luận giám định số 1093 ngày 

05/02/2021 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận: 29 (hai mươi 

chín) bánh hình tròn là pháo nổ, khối lượng 36,2kg (ba mươi sáu phẩy hai 

kilôgam); 12 (mười hai) khối hộp là pháo nổ (pháo hoa nổ), khối lượng 18,2kg 

(mười tám phẩy hai kilôgam); 1.394(một nghìn ba trăm chín mươi tư) vật hình 

bóng đèn điện tròn là pháo nổ (pháo hoa nổ), khối lượng 53,2kg (năm mươi ba 

phẩy hai kilôgam). Tổng khối lượng pháo là 107,6kg (một trăm linh bảy phẩy 

sáu kilôgam). Cấp sơ thẩm đã truy tố, xét xử bị cáo bị cáo Đặng Đảu H, về tội: 

“Buôn bán hàng cấm”, theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình 

sự là đúng người, đúng tội.  

Bị cáo buôn bán 106,7 kg pháo các loại, cấp sơ thẩm xử phạt 6 năm 6 tháng 

tù là có căn cứ đúng pháp luật. Tại phiên tòa, bị cáo không đưa ra được tình tiết 

giảm nhẹ nào khác. 

Vì lẽ trên, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đặng Đảu H: 

giữ nguyên quyết định hình phạt của bản án hình sự sơ thẩm số: 13/2021/HS-PT
, 

ngày 20-9-2021 của Tòa án nhân dân huyện Bình Liêu đối với bị cáo Đặng Đảu 

H.  
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[4] Về án phí: Kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận nên bị cáo 

Đặng Đảu H phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

        [5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị phù hợp với pháp luật cần giữ nguyên. 

          Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; 

      Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đặng Đảu H:  Giữ nguyên quyết 

định hình phạt của bản án hình sự sơ thẩm số 13/2021/HS-PT
  
ngày 20-9-2021 

của Tòa án nhân dân huyện Bình Liêu đối với bị cáo Đặng Đảu H.   

 Tuyên bố Đặng Đảu H phạm tội “Buôn bán hàng cấm”. 

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự. 

  Xử phạt: Bị cáo Đặng Đảu H 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày bị bắt, tạm giữ 02/02/2021. 

Áp dụng: khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 2 

Điều 23 Nghị quyết Nghị quyết 326/2016/UBTV/QH14 ngày 30/12/2016 của 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; 

  Bị cáo Đặng Đảu H phải chịu 200.000đ, án phí hình sự phúc thẩm. 

  Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

          Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- Bị cáo;  

- Tòa án nhân dân huyện Bình Liêu; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh QN; 
 

- Công an huyện Bình Liêu, CQ THA hình sự; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh QN; 

- Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Liêu; 

- Lưu hồ sơ, lưu văn phòng. 

 

T/ M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ  

 

 

 

 

Ngô Văn Thắng 

 

 

 

\ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-337085.aspx
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